
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐÔNG TIỀN HẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:        /QĐ-UBND            Đông Tiền Hải, ngày     tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lắp đặt hệ thống thiết bị tập luyện thể 

dục thể thao ngoài trời để phục vụ nhu cầu tập luyện của nhân dân và học 
sinh trên địa bàn xã Đông Tiền Hải góp phần phát triển văn hóa năm 2026

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG TIỀN HẢI

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Luật Di sản Văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23/11/2024;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;
Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
(CTMTQG) về phát triển văn hóa năm 2026;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của 
Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường 
xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 208/2025/NĐ-CP ngày 17/7/2025 quy 
định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch 
khảo cổ; quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư, xây dựng công trình, sửa chữa, cải tạo, xây 
dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn 
hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng 
cấp công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng công lập;

Căn cứ Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 05/10/2026 của UBND 
tỉnh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí 
thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê 
hàng hoá, dịch vụ; chi phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây 
dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; phê duyệt 
dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch của các cơ quan, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ công văn số 2724/SVHTTDL-QLVH ngày 13/10/2026 của Sở Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên về việc đề xuất nhu cầu kinh phí thường 
xuyên vốn trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 
2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ lắp đặt 
hệ thống thiết bị tập luyện thể dục thể thao ngoài trời trên địa bàn xã Đông Tiền 
Hải năm 2026, sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa năm 2026, với các nội dung cụ thể 
như sau:

1. Tên cơ quan, đơn vị thực hiện mua sắm: UBND xã Đông Tiền Hải.
2. Tên nhiệm vụ: Lắp đặt hệ thống thiết bị tập luyện thể dục thể thao ngoài 

trời phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của Nhân dân tại 12 thôn và các 
trường học trên địa bàn xã Đông Tiền Hải, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, 
tinh thần và thể chất của Nhân dân và học sinh.

3. Danh mục mua sắm: Các thiết bị tập luyện thể dục thể thao ngoài trời 
theo danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật được phê duyệt kèm theo Quyết 
định này.

4. Tổng dự toán kinh phí: 3.502.440.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm 
linh hai triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

5. Nguồn kinh phí: Ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa năm 2026.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2026.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Phòng Văn hóa - Xã hội xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng danh mục, 
mục tiêu, yêu cầu và dự toán được phê duyệt.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Phòng Văn hóa - 
Xã hội xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thực hiện Quyết định này theo chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm việc 
mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm, hiệu 
quả, công khai, minh bạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Trưởng 

phòng Văn hóa - Xã hội xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trần Văn Linh



PHỤ LỤC
DANH MỤC NHIỆM VỤ VÀ NHU CẦU KINH PHÍ ĐỀ XUẤT NĂM 2026

Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …… tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch 
UBND xã Đông Tiền Hải

TT Tên sản phẩm Số 
lượng

Đơn 
vị 

tính
Đơn giá Thành tiền Ghi 

chú

Nhu cầu nhà văn hóa thôn
1 Xe đạp tập ngoài trời; 24 Bộ 7.900.000 189.600.000
2 Máy đi bộ trên không 24 Bộ 8.200.000 196.800.000
3 Tay vai Bộ 8.250.000 198.000.000
4 Xoay eo

24
24 Bộ 7.950.000 190.800.000

5 Xà đơn 24 Bộ 6.800.000 163.200.000
6 Xà kép 24 Bộ 6.800.000 163.200.000
7 Bục gập bụng ngoài trời 24 Bộ 6.200.000 148.800.000
8 Máy massage lưng, eo 24 Bộ 8.500.000 204.000.000
9 Máy kéo tay 24 Bộ 17.500.000 420.000.000

10 Máy kéo co nhiều mức kháng lực 24 Bộ 15.800.000 379.200.000

Nhu cầu trường Mầm Non

1
Cầu trượt bằng nhựa/kim loại phủ 
lớp chống rỉ, bậc chống trượt (tuổi 
từ 3-12)

7 Bộ 12.000.000 84.000.000

2
Xích đu (khung thép sơn tĩnh điện, 
ghế cao su an toàn)

7 Bộ 11.500.000 80.500.000

3 Bập bênh cân bằng (ngồi đôi) 7 Bộ 5.900.000 41.300.000

4
Khu leo trèo modular (mạng dây + 
bậc leo, chiều cao vừa phải)

7 Bộ 9.500.000 66.500.000

5
Sàn an toàn (cao su lát hoặc thảm 
EVA dưới khu trang thiết bị) phủ 
toàn bộ khu vực trang thiết bị

7 Bộ 39.400.000 275.800.000

6

Bóng đủ loại (bóng rổ, bóng đá, 
bóng chuyền nhỏ) và túi chứa Dụng 
cụ nhảy dây, vòng thể chất - bộ 
nhiều cái

7 Bộ 2.800.000 19.600.000

7
Bộ trò chơi vận động phối hợp (bậc 
nhảy, chướng ngại nhẹ

7 Bộ 4.850.000 33.950.000



8
Kệ đồ chơi vận động nhỏ (xe chòi 
chân, thùng đồ chơi)

7 Bộ 8.500.000 59.500.000

Nhu cầu trường Tiểu học và trường THCS

1
Ván thăng bằng/gỗ balance beam 
(bề mặt chống trượt)

13 Bộ 7.500.000 97.500.000

2
Khung bóng rổ thấp (chiều cao điều 
chỉnh)

13 Bộ 2.500.000 32.500.000

3
Lưới/khung bóng chuyền, cầu mây 
(cột nhẹ)

13 Bộ 7.800.000 101.400.000

4 Bảng vẽ ngoài trời/bảng trò chơi 13 Bộ 2.800.000 36.400.000

5
Bàn ghế ngoài trời cho hoạt động 
nhóm

13 Bộ 1.850.000 24.050.000

6

Bóng đủ loại (bóng rổ, bóng đá, 
bóng chuyền nhỏ) và túi chứa Dụng 
cụ nhảy dây, vòng thể chất - bộ 
nhiều cái

13 Bộ 2.800.000 36.400.000

Tổng 3.243.000.000
Thuế VAT 259.440.000
Tổng cộng

                  
3.502.440.000

(Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm linh hai triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).
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